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BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CLTK 21-30
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30)
	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	01/BC-BKHĐT
	Số lượng chỉ tiêu biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính và số lượng chỉ tiêu được biên soạn và công bố
	05 năm/lần
(2025,2030)
	Ngày 15 tháng 01 năm 2026/2031

	2
	02/BC-BKHĐT
	Các cuộc điều tra được tích hợp dữ liệu hành chính và sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	3
	03/BC-BKHĐT
	Số lượng đề tài, cung cấp sản phẩm thống kê và dữ liệu vi mô
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	4
	04/BC-BKHĐT
	Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thực hiện SNA 2008
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	5
	05/BC-BKHĐT
	Hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) và tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS)
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	6
	06/BC-BKHĐT
	Các hoạt động thống kê được tư liệu hóa và chuyển đổi số 
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	7
	07/BC-BKHĐT
	Hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số 
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	8
	08/BC-BKHĐT
	Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	9
	09/BC-BKHĐT
	Kinh phí dành cho công nghệ thông tin 
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo

	10
	10/BC-BKHĐT
	Trình độ đào tạo và bồi dưỡng thống kê của người làm công tác thống kê 
	05 năm/lần
(2025,2030)
	Ngày 15 tháng 01 năm 2026/2031

	11
	11/BC-BKHĐT
	Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê 
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo



	

Biểu số: 01/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ….ngày …../…../….
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm 2026/2031
	SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU BIÊN SOẠN TỪ NGUỒN DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH VÀ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU ĐƯỢC BIÊN SOẠN VÀ CÔNG BỐ
(Năm: ……..)
	Đơn vị báo cáo:
................................. 
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



	STT 
	Hệ thống chỉ tiêu 
	Tổng số chỉ tiêu được giao chủ trì
	Trong đó:
	Chia ra:

	
	
	
	Số chỉ tiêu biên soạn từ điều tra và báo cáo thống kê
	Số chỉ tiêu biên soạn một phần từ nguồn dữ liệu hành chính
	Số chỉ tiêu biên soạn hoàn toàn từ nguồn dữ liệu hành chính
	 Số chỉ tiêu chưa biên soạn và công bố
	Số chỉ tiêu biên soạn và công bố
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số chỉ tiêu biên soạn và công bố đầy đủ theo phân tổ
	Số chỉ tiêu biên soạn và công bố chưa đầy đủ theo phân tổ

	(A)
	(B)
	(1) = (2)+ (3) + (4) + (5) = (5) + (6)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) = (7) + (8)
	(7)
	(8)

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


   
                                                                                                                                                         Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)





Cách ghi biểu:
 * Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025/2030. 
- Cột 1: Ghi tổng số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện ở từng hệ thống chỉ tiêu thống kê tương ứng và tổng tất cả các chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện ở tất cả các hệ thống chỉ tiêu tương ứng. 
- Cột 2: Ghi số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện, được biên soạn từ điều tra và báo cáo thống kê. 
- Cột 3: Ghi số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện, được biên soạn một phần từ nguồn dữ liệu hành chính.
- Cột 4: Ghi số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện, được biên soạn biên soạn hoàn toàn từ nguồn dữ liệu hành chính. 
- Cột 5: Ghi số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện, nhưng chưa được biên soạn và công bố.
- Cột 6: Ghi số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện, đã được biên soạn và công bố.
- Cột 7: Ghi số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện đã được biên soạn và công bố đầy đủ theo phân tổ.
- Cột 8: Ghi số chỉ tiêu thống kê đơn vị được giao chủ trì thực hiện đã được biên soạn và công bố nhưng chưa đầy đủ theo phân tổ.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 01/BC-BKHĐT có trong mục 1. 1. Tập trung khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê và mục 2.1 Các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn và công bố theo tiêu chuẩn thống kê Việt Nam của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 


· 
	

Biểu số: 02/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo …. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	CÁC CUỘC ĐIỀU TRA ĐƯỢC TÍCH HỢP DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH VÀ SỬ DỤNG PHIẾU ĐIỆN TỬ TRONG THU THẬP THÔNG TIN
(Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………

	STT
	Tên cuộc điều tra/tổng điều tra
	Năm thực hiện
	Tích hợp với dữ liệu hành chính
	Số lượng phiếu điều tra

	
	
	
	
	Tổng số phiếu thu được
	Trong đó: Số phiếu điều tra được thu thập bằng phiếu điện tử

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	I. Cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo CTĐTTK quốc gia
	 
	 
	 
	 

	1
	……
	 
	 
	 
	 

	2
	…..
	 
	 
	 
	 

	..
	….
	 
	 
	 
	 

	
	II. Các cuộc điều tra khác 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                                                            Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Ghi số thứ tự ứng với các cuộc điều tra tương ứng. 
- Cột 2: Ghi tên các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra khác do bộ, ngành chủ trì. 
- Cột 3: Ghi năm thực hiện của các cuộc điều tra và tổng điều tra tương ứng ở Cột 2.
- Cột 4: Ghi “Có” khi cuộc điều tra các cuộc điều tra và tổng điều tra tương ứng ở Cột 2 có tích hợp với dữ liệu hành chính. Ghi “Không” khi khi cuộc điều tra các cuộc điều tra và tổng điều tra tương ứng ở Cột 2 không được tích hợp với dữ liệu hành chính.
- Cột 5: Ghi tổng số phiếu thu được của các cuộc điều tra và tổng điều tra tương ứng ở Cột 2.
- Cột 6: Ghi số phiếu điều tra được thu thập bằng phiếu điện tử trong các cuộc điều tra và tổng điều tra tương ứng ở Cột 2.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 02/BC-BKHĐT có trong mục 1.2 Thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê và mục 1.3 Liên kết dữ liệu hành chính với dữ liệu điều tra để giảm gánh nặng cho người trả lời, giảm chi phí sản xuất số liệu thống kê chính thức và tăng giá trị phân tích của thống kê chính thức của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 



            
	

Biểu số: 03/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI, CUNG CẤP SẢN PHẨM THỐNG KÊ VÀ DỮ LIỆU VI MÔ
(Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
.............. …..
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	(A)
	(B)
	(C)
	(1)

	1
	Số lượng các đề tài nghiên cứu về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới được nghiệm thu và đề xuất áp dụng cho thống kê chính thức
	đề tài
	 

	2
	Số các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong kế hoạch hằng năm   
	sản phẩm
	 

	3
	Số sản phẩm thống kê đã cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong năm
	sản phẩm
	 

	4
	Số các sản phẩm thống kê đã cung cấp kịp thời (đúng thời hạn quy định) tới người sử dụng thông tin thống kê trong năm
	sản phẩm
	 

	5
	Số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê bằng văn bản
	lượt nhu cầu
	 

	6
	Số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê được đáp ứng hoàn toàn
	lượt nhu cầu
	 

	7
	Số lượt nhu cầu cung cấp dữ liệu thống kê vi mô của đối tượng sử dụng thông tin thống kê được đáp ứng một phần
	lượt nhu cầu
	 


                                                                                                                                                                                        
Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu:  
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Ghi số lượng ứng với các cột A, B, C tương ứng.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 03/BC-BKHĐT có trong mục 1.4 Nghiên cứu về các nguồn dữ liệu mới và phương pháp luận mới cho thống kê chính thức; mục 3.1. Các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời và mục 3.2. Cung cấp dữ liệu thống kê vi mô đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 

	

Biểu số: 04/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày ../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	BIÊN SOẠN VÀ CÔNG BỐ CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN SNA 2008
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………



	TT
	Chỉ tiêu
	Đã biên soạn 
	Đã công bố
	Chưa được biên soạn và công bố

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Giá trị tăng thêm theo khu vực thể chế
	
	
	 

	2
	Thặng dư hoạt động hoặc thu nhập hỗn hợp theo khu vực thể chế
	
	
	 

	3
	Thu nhập quốc gia theo khu vực thể chế
	
	
	 

	4
	Thu nhập quốc gia khả dụng theo khu vực thể chế
	
	
	

	5
	Tiết kiệm theo khu vực thể chế
	
	
	

	6
	Cho vay thuần/Đi vay thuần của Tài khoản vốn theo khu vực thể chế (trừ khu vực Chính phủ
	
	
	

	7
	Cho vay thuần/Đi vay thuần của Tài khoản tài chính theo khu vực thể chế (trừ khu vực Chính phủ chung)
	
	
	


   
                                                                                                                 Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B tương ứng đã được biên soạn và công bố.
- Cột 2: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B tương ứng đã được công bố.
- Cột 3: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B tương ứng chưa được biên soạn và công bố.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 04/BC-BKHĐT có trong mục 2.2 Mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 (SNA2008) của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 


	

Biểu số: 05/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	HỆ THỐNG PHỔ BIẾN DỮ LIỆU CHUNG TĂNG CƯỜNG (e-GDDS) 
VÀ TIÊU CHUẨN PHỔ BIẾN DỮ LIỆU RIÊNG (SDDS)
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………



	STT
	Chỉ tiêu
	 Đã được công bố 
trên hệ thống 
	Đáp ứng tính định kỳ 
theo tiêu chuẩn
	 Đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn

	
	
	
	
	
	

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	

	I
	Chỉ tiêu thuộc Hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS)
	 
	 
	 
	

	 
	Số liệu về kinh tế vĩ mô và tài chính
	 
	 
	 
	

	1
	Tài khoản quốc gia (GDP)
	 
	 
	 
	

	2
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
	 
	 
	 
	

	3
	Thương mại hàng hóa
	 
	 
	 
	

	
	Số liệu về kinh tế vĩ mô và tài chính (Khuyến khích)
	 
	 
	 
	

	4
	Chỉ số sản xuất công nghiệp
	 
	 
	 
	

	5
	Thị trường lao động
	 
	 
	 
	

	6
	Chỉ số giá sản xuất
	 
	 
	 
	

	
	Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và nhân khẩu học
	 
	 
	 
	

	7
	Dân số
	 
	 
	 
	

	II
	Chỉ tiêu theo Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS)
	 
	 
	 
	

	 
	Khu vực sản xuất
	 
	 
	 
	

	 1
	Tài khoản quốc gia
	 
	 
	 
	

	
	-  GDP theo giá hiện hành và quy mô GDP theo phương pháp sản xuất (với đầy đủ các phân tổ)
	 
	 
	 
	

	
	-  GDP theo giá hiện hành và quy mô GDP theo phương pháp sử dụng (với đầy đủ các phân tổ)
	 
	 
	 
	

	2
	Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
	 
	 
	 
	

	3
	Thị trường lao động
	 
	 
	 
	

	
	- Việc làm
	 
	 
	 
	

	
	- Thất nghiệp
	 
	 
	 
	

	
	- Lương/Thu nhập
	 
	 
	 
	

	4
	Chỉ số giá
	 
	 
	 
	

	
	- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
	 
	 
	 
	

	
	- Chỉ số giá sản xuất (PPI)
	 
	 
	 
	

	
	Khu vực đối ngoại
	 
	 
	 
	

	5
	Thương mại hàng hóa
	 
	 
	 
	

	6
	Phụ lục: Dân số
	 
	 
	 
	


                                                                                                                 Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)






Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B tương ứng đã được công bố trên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS).
- Cột 2: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B tương ứng đáp ứng tính định kỳ theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) hoặc tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS). 
- Cột 3: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B tương ứng đáp ứng tính kịp thời theo tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) hoặc tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS). 
Ghi chú: 
[bookmark: _Hlk129097042]- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 05/BC-BKHĐT có trong mục 2.3 Cập nhật đầy đủ, thường xuyên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS) và mục 2.4. Hạng mục thuộc tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) đảm bảo tiêu chuẩn theo SDDS của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 



	

Biểu số: 06/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	CÁC HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ ĐƯỢC TƯ LIỆU HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………



	STT
	Tên hoạt động
	Đơn vị thực hiện có hoạt động 
tư liệu hóa không?
	Đơn vị thực hiện có hoạt động 
chuyển đổi số không?

	
	
	Không
	Có
	Không
	Có

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Sản xuất thông tin thống kê
	 
	 
	 
	 

	1
	Xác định nhu cầu thông tin
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết kế và xây dựng
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu thập thông tin
	 
	 
	 
	 

	4
	Xử lý thông tin và tổng hợp kết quả
	 
	 
	 
	 

	5
	Phân tích và dự báo
	 
	 
	 
	 

	6
	Phổ biến thông tin thống kê
	 
	 
	 
	 

	7
	Tư liệu hóa
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	

	8
	Đánh giá chất lượng
	 
	 
	 
	 

	II
	Hoạt động quản lý điều hành
	 
	 
	 
	 

	9
	Công tác lưu trữ
	 
	 
	 
	 

	10
	Quản lý công chức, viên chức
	 
	 
	 
	 

	11
	Thanh tra, kiểm tra
	 
	 
	 
	 

	12
	Tiếp công dân
	 
	 
	 
	 

	13
	Giải quyết kiếu nại tố cáo
	 
	 
	 
	 

	14
	Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế
	 
	 
	 
	 

	15
	Quản lý hỗ trợ kỹ thuật/dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức
	 
	 
	 
	 

	16
	Tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế về thống kê tại Việt Nam
	 
	 
	 
	 

	17
	Khai thác, biên soạn, cung cấp thông tin thống kê của Việt Nam cho tổ chức quốc tế và đối tượng dùng tin ngoài nước
	 
	 
	 
	 

	18
	Quản lý tài chính
	 
	 
	 
	 



 Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu: 
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Đánh dấu “x” vào từng dòng nếu các hoạt động ở cột B tương ứng đơn vị không thực hiện hoạt động tư liệu hóa. (Hoạt động “Tư liệu hóa” ở cột B không đánh dấu “x”). 
- Cột 2: Đánh dấu “x” vào từng dòng nếu các hoạt động ở cột B tương ứng đơn vị có thực hiện hoạt động tư liệu hóa. (Hoạt động “Tư liệu hóa” ở cột B không đánh dấu “x”). 
- Cột 3: Đánh dấu “x” vào từng dòng nếu các hoạt động ở cột B tương ứng đơn vị không thực hiện hoạt động chuyển đổi số.
- Cột 4: Đánh dấu “x” vào từng dòng nếu các hoạt động ở cột B tương ứng đơn vị có thực hiện hoạt động chuyển đổi số.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 06/BC-BKHĐT có trong mục 4.1 Các hoạt động thống kê được tư liệu hóa  và mục 4.2 Các hoạt động thống kê được chuyển đổi số của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 



	

Biểu số: 07/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày ../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	HỆ THỐNG HẠ TẦNG CNTT PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………



	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)

	1
	Máy chủ
	 
	 

	2
	Máy trạm
	 
	 

	3
	Thiết bị kết nối mạng
	 
	 

	4
	Thiết bị an toàn, an ninh
	 
	 

	5
	Thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ
	 
	 

	6
	Mạng nội bội
	 
	 

	7
	Mạng diện rộng
	 
	 



Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)



Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Ghi đơn vị tính của các chỉ tiêu ở cột B tương ứng.
- Cột 2: Ghi số lượng của các chỉ tiêu ở cột B tương ứng. 
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 07/BC-BKHĐT có trong mục 4.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số trong công tác thống kê của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 



	

Biểu số: 08/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	HỆ THỐNG BẢO ĐẢM AN TOÀN, 
AN NINH THÔNG TIN
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………



	TT
	Chỉ tiêu
	Đảm bảo
	Không đảm bảo

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)

	1
	Tính bảo mật (đảm bảo dữ liệu không bị lộ, không được phép xem khi không được quyền xem)
	 
	 

	2
	Tính toàn vẹn (bảo đảm thông tin không bị thay đổi từ khi nó được sinh ra hoặc chỉ được chỉnh sửa bởi người có thẩm quyền)
	 
	 

	3
	Tính sẵn sàng (đảm bảo thông tin luôn sẵn sàng khi cần thiết)
	 
	 

	4
	Tính xác thực (chống lại mạo danh và chống bắt chước
	 
	 

	5
	Tính chống chối bỏ
	 
	 

	6
	Tính mã hóa
	 
	 

	7
	Tính kiểm toán (lưu trữ dữ liệu để đối soát khi có sự cố.
	 
	 

	8
	Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng 
	
	


   
                                                                                                                 Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B đảm bảo. 
- Cột 2: Đánh dấu “x” nếu các chỉ tiêu ở cột B không đảm bảo. 
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 08/BC-BKHĐT có trong mục 4.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số trong công tác thống kê của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 


	

Biểu số: 09/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………



	TT
	Chỉ tiêu
	Số kinh phí
(triệu đồng)

	(A)
	(B)
	(1)

	1
	Kinh phí dành cho công nghệ thông tin
	 

	2
	Tổng kinh phí hoạt động của đơn vị
	 



Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)



Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Ghi số kinh phí (đơn vị: triệu đồng) ứng với các chỉ tiêu ở cột B tương ứng. 
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 09/BC-BKHĐT có trong mục 4.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số trong công tác thống kê của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 



	

Biểu số: 10/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm 2026/2031
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TÀO VÀ BỒI DƯỠNG THỐNG KÊ 
CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………


Đơn vị: Người
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số 
	Chia theo trình độ đào tạo
	Trong đó:

	
	
	
	Trung cấp 
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	Bồi dưỡng Nghiệp vụ thống kê (trái ngành)
	Bồi dưỡng Ngạch thống kê viên
	Bồi dưỡng Ngạch thống kê viên chính
	Bồi dưỡng Chuyên sâu về nghiệp thống kê 

	
	
	
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(6)
+(8)+(10)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1
	Cơ quan Tổng cục Thống kê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cục Thống kê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi cục Thống kê cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                                                        Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026/2031
- Cột 1: Ghi số thứ tự ứng với các đơn vị tương ứng.
- Cột 2: Ghi tên các đơn vị.
- Cột 3: Ghi tổng số người làm công tác thống kê của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 4: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là từ trung cấp trở xuống của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 5: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là từ trung cấp trở xuống của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 6: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là cao đẳng của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 7: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là cao đẳng của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 8: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 9: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 10: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là trên đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 11: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là trên đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 12: Ghi tổng số người làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (trái ngành) của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 13: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng ngạch thống kê viên của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 14: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng ngạch thống kê viên chính của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 15: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê của đơn vị ở cột 2 tương ứng
Ghi chú: 
[bookmark: _Hlk129130236]- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 10/BC-BKHĐT có trong mục 5.1. Người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê  của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 



	


Biểu số: 11/BC-BKHĐT
Ban hành kèm theo ……. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ
 (Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
……………… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
………………………



	STT
	Tên đơn vị
	Số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trong năm
	Số lượng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê 
	Số lượt người được bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê 

	
	
	Tổng số
	Nghiệp vụ thống kê (trái ngành)
	Ngạch thống kê viên
	Ngạch thống kê viên chính
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Cơ quan Tổng cục Thống kê
	 
	
	 
	 
	 
	

	2
	Cục Thống kê
	 
	
	 
	 
	 
	

	3
	Chi cục Thống kê cấp huyện
	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng số
	 
	
	 
	 
	 
	



                                                                                                                                                         Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)






Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Cột 1: Ghi số thứ tự ứng với các đơn vị tương ứng.
- Cột 2: Ghi tên các đơn vị.
- Cột 3: Ghi tổng số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 4: Ghi số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê nghiệp vụ thống kê (trái ngành) trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 5: Ghi số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng ngạch thống kê viên trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 6: Ghi số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng ngạch thống kê viên chính trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 7: Ghi số lượng lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 8: Ghi số lượt người được bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 11/BC-BKHĐT có trong mục 5.1. Người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê  của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 

